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Số:      /KH-BVYHCT Tiền Giang, ngày 25 tháng  01 năm 2024
        

KẾ HOẠCH
 Công tác chỉ đạo tuyến và Đề án 1816 năm 2024

Căn cứ Thông tư số 37/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về 
việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh 
viện Y học cổ truyền tỉnh;

Căn cứ Quyết định 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền 
với y dược hiện đại đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về việc phê duyệt đề án “cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến 
trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa 
bệnh”;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-SYT ngày 24/3/2017 của Sở Y tế Tiền 
Giang về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bệnh viện Y học cổ 
truyền Tiền Giang;

Thực hiện Kế hoạch số 749/KH-BVYHCT ngày 24/10/2023 Kế hoạch hoạt 
động Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Tiền Giang năm 2024.

Bệnh viện xây dựng Kế hoạch công tác chỉ đạo tuyến và đề án 1816 năm 
2024 như sau: 
I. MỤC TIÊU CHUNG

- Tuyên truyền h ư ớng dẫn kiến thức, thông tin mới về Y học cổ truyền 
(YHCT) cho các đơn vị có khám, chữa bệnh bằng YHCT tuyến huyện, thành, 
thị.

- Giám sát, hỗ trợ các đơn vị nâng cao chất lượng công tác chuyên môn 
YHCT tại các Tổ, Khoa YHCT. 

- Phối hợp Hội Đông Y, Hội Châm cứu huyện, Thành, Thị thực hiện phát 
triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông Y Việt Nam trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt công tác tăng cường cán bộ tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới 
nhằm nâng cao hiệu quả điều trị, giảm tải bệnh viện tuyến trên.

- Phối hợp bệnh viện tuyến trên cử cán bộ học tập các phương pháp điều trị 
được chuyển giao nhằm nâng cao công tác điều trị tại đơn vị.
II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Công tác chỉ đạo tuyến
1.1. Tại các Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa Huyện, Thành, Thị
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- Cán bộ thực hiện công tác chỉ đạo tuyến tham gia sinh hoạt khoa học kỹ 
thuật, trao đổi kiến thức kết hợp Y học hiện đại (YHHĐ) và YHCT với các đơn 
vị.

- Hỗ trợ các đơn vị thực hiện tốt các văn bản, Thông tư của Bộ Y tế ban 
hành như:

+ Thông tư số 01/2014/TT-BYT ngày 10/01/2014 Quy định chức năng, 
nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Khoa Y, dược cổ truyền trong bệnh viện nhà 
nước.

+ Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 Quy định về kê đơn 
thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược 
liệu với thuốc hóa dược.

+ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định chi 
tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

- Hỗ trợ các đơn vị thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.
- Tuyên truyền kiến thức, thông tin mới về Y học cổ truyền.
1.2. Tại các Phòng chẩn trị YHCT của Huyện, Thành, Thị
- Trao đổi, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị hợp lý trong các phương pháp 

dùng thuốc và không dùng thuốc.
- Hướng dẫn thực hiện đúng qui chế kê đơn do Bộ Y tế ban hành.
- Hướng dẫn ứng dụng thành thạo phác đồ xử trí vựng châm.
- Hướng dẫn cách lập bệnh án điều trị ngoại trú.
- Hướng dẫn Phòng chẩn trị hoàn thành đề tài thừa kế, báo cáo về câu lạc 

bộ YHCT tỉnh.
1.3.Phân công cán bộ thực hiện

STT Đơn vị Cán bộ công tác tuyến Ghi chú
1 Huyện Tân Phước BS Nguyễn Văn Nhân BS Khoa Nội

ĐT: 0986431990
2 Huyện Cái Bè BS Nguyễn Thị Hoài Thanh BS Khoa Nội

ĐT: 0972620538
3 Huyện Gò Công Tây BS Võ Quốc Thắng BS Khoa Khám bệnh

ĐT: 0902874346
4 TX Gò Công BS Nguyễn Ánh Phượng Phó Khoa Châm cứu, 

dưỡng sinh, phục hồi 
chức năng
ĐT: 0918328837

5 TP Mỹ Tho BSCK1 Nguyễn Hoàng Thanh Mai Trưởng Khoa Châm 
cứu, dưỡng sinh, phục 
hồi chức năng
ĐT: 0902818668

6 Huyện Tân Phú Đông BSCK1 Hồ Thanh Quang Trưởng Khoa Khám 
bệnh
ĐT: 0989841598
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7 Huyện Cai Lậy BS Võ Đăng Khoa Trưởng Phòng KHTH
ĐT: 0939130031

8 TX Cai Lậy BSCK1 Huỳnh Thị Kim Dâng Trưởng Khoa Nội
ĐT: 0974103989

9 Huyện Châu Thành BS Nguyễn Thị Cẩm Loan BS Khoa Khám bệnh
ĐT: 0387093577

10 Huyện Chợ Gạo BS Phạm Thị Ánh Nguyệt BS Khoa Ngoại-Trĩ
ĐT: 0367153888

11 Huyện Gò Công Đông BS Huỳnh Giang Huy BS Khoa Châm cứu, 
dưỡng sinh, phục hồi 
chức năng
ĐT: 0977863968

2. Đề án 1816
- Tiếp tục nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên. Cụ thể, Bệnh 

viện đang xây dựng kế hoạch tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 từ 
Viện Y Dược học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh về kỹ thuật “Nội soi ống 
cứng can thiệp – Tiêm xơ búi Trĩ”.

- Thực hiện chuyển giao kỹ thuật cho các Trung tâm Y tế, Bệnh viện tuyến 
huyện, thành thị. Tùy theo nhu cầu của mỗi đơn vị mà Bệnh viện sẽ cử cán bộ 
thích hợp để tiến hành chuyển giao kỹ thuật.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Chi phí công tác họp lệ
Hằng tháng có 11 bác sĩ được cử đến các huyện, thành, thị trong tỉnh để 

chỉ đạo công tác tuyến, giám sát tình hình hoạt động YHCT, hỗ trợ chuyên 
môn…(10 đơn vị có kinh phí tàu, xe công tác tuyến, riêng TP Mỹ Tho không có 
kinh phí). Tiền công tác phí + Tiền tàu, xe: Theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

2. Chi phí công tác giám sát, kiểm tra hằng năm
Công tác giám sát, kiểm tra gồm đại diện Ban Giám đốc và cán bộ công 

tác tuyến: Theo Quy chế chi tiêu nội bộ.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Từ tháng 01 năm 2024 đến tháng 12/2024.
- Theo định kỳ, tuỳ theo tình hình các đơn vị, các cán bộ công tác tuyến sẽ 

đến huyện, thị, thành để công tác vào hàng tháng hoặc hàng quý.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Kế hoạch tổng hợp
- Triển khai kế hoạch đến các khoa, phòng trong Bệnh viện và các đơn vị 

huyện, thành, thị.
- Liên hệ các đơn vị tuyến trên, tuyến dưới thống nhất cách thực hiện.
- Triển khai cho các Bác sĩ tài liệu phục vụ cho công tác tuyến.
- Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện về Ban giám đốc, đề xuất 

các biện pháp tháo gỡ khó khăn khi vướng mắc.
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2. Phòng Tài chính kế toán
Chuẩn bị kinh phí theo quy định.

3.  Các Khoa, Phòng trong bệnh viện
Sắp xếp công việc, tạo điều kiện cho các cán bộ công tác tuyến tham gia 

họp lệ, công tác theo kế hoạch.
4.  Các cán bộ công tác tuyến
- Tham gia sinh hoạt cùng các đơn vị mình phụ trách đúng lịch, nếu có khó 

khăn  phải báo cáo ngay cho Ban Giám đốc bệnh viện kịp thời giải quyết.
- Nắm tình hình hoạt động của đơn vị mình phụ trách, ghi đầy đủ nội dung 

cần củng cố vào sổ công tác tuyến.
- Báo cáo tình hình công tác tuyến ở đơn vị mình phụ trách mỗi quý. 

Trường hợp cần thiết, báo cáo đột xuất cho Ban Giám đốc.
Trên đây là Kế hoạch công tác chỉ đạo tuyến và Đề án 1816 của Bệnh viện 

Y học cổ truyền Tiền Giang năm 2024. Đề nghị các đơn vị Huyện, Thành, Thị 
trong tỉnh nghiên cứu, phối hợp tổ chức thực hiện cùng các cá nhân và các 
Khoa, Phòng trực thuộc Bệnh viện triển khai thực hiện tốt. Trong quá trình thực 
hiện nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo Ban Giám đốc để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Sở Y tế Tiền Giang (để báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc BV;
- TTYT Huyện, Thành, Thị;
- Hội Đông Y Tỉnh, Huyện, Thành, Thị;
- Hội Châm cứu  Tỉnh, Huyện, Thành, Thị;
- Các Khoa, Phòng trong BV;
- Các BS công tác tuyến;
- Lưu: VT, KHTH.
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